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1 N03.01.020 Bơm tiêm Hộp/50 cái Vihanmedico Việt Nam Cái 3303 3303 100 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20160321 64033 2 304398

2 N03.01.020 Bơm tiêm Hộp/25 cái Vihanmedico Việt Nam Cái 7310 7310 25 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20160321 64033 2 304399

3 N03.02.070 Kim tiêm Hộp/100 cái AG Medipharma India Cái 5198 5198 90 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20160321 64033 2 304400

4 N03.02.070 Kim tiêm Hộp/100 cái Medikit India Cái 4410 4410 100 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20160321 64033 2 304401

5 N03.02.070 Kim tiêm Hộp/100 cái Mediplus India Cái 4594 4594 100 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20160707 64033 2 304402

6 N03.02.070 Kim tiêm Hộp/100 cái Primaflon India Cái 5198 5198 300 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20160321 64033 2 304403

7 N03.02.070 Kim tiêm Hộp/100 cái Primaflon India Cái 6195 6195 900 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20160321 64033 2 304404

8 N03.05.010 Dây truyền, dây dẫn Bì/25 bộ Omiga Việt Nam Bộ 2646 2646 1600 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20160321 64033 2 304405

9 N04.02.060 Ống dẫn lưu, ống hút Bì/10 dây MTC Việt Nam Cái 4851 4851 20 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20160321 64033 2 304406

10 N04.02.060 Ống dẫn lưu, ống hút Bì/10 dây MTC Việt Nam Cái 3948 3948 20 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20160321 64033 2 304407

11 N04.03.030 Ống nối, dây nối, chạc nối Bì/10 dây MTC Việt Nam Bộ 6353 6353 30 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20160321 64033 2 304408

12 N04.03.030 Ống nối, dây nối, chạc nối Bì/10 dây MTC Việt Nam Bộ 6353 6353 30 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20160321 64033 2 304409

13 N04.03.030 Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ Bì/1 dây Khang Nguyên Việt Nam Dây 5763 5763 250 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20170721 64033 2 2142211

14 N04.03.030 Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ Bì/1 dây Khang Nguyên Việt Nam Dây 5763 5763 100 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20170721 64033 2 2142212

15 N03.05.010
Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, 

bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm)
Bì/25 bộ MPV Việt Nam Bộ 6360 6360 9000 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20170721 64033 2 2142214

16 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Hộp/100 cái Lamed Ấn Độ Cái 5166 5166 1600 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20170721 64033 2 2143379

17 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Hộp/100 cái Lamed Ấn Độ Cái 5430 5430 7000 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20170721 64033 2 2143380

18 N03.01.020 Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Hộp/100 cái MPV Việt Nam Cái 7352 7352 10 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20170721 64033 2 2322902

19 N03.01.020 Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Hộp/100 cái MPV Việt Nam Cái 985 985 3720 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20170721 64033 2 2545017

20 N03.01.020 Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Hộp/100 cái MPV Việt Nam Cái 1458 1458 502 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20170721 64033 2 2545018

21 N03.01.020 Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Hộp/100 cái MPV Việt Nam Cái 610 610 40000 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20180927 64033 2 2655793

22 N04.03.030 Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ Bì/1 dây An Phú Việt Nam Dây 3780 3780 300 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20180927 64033 2 2655794

23 N04.03.030 Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ Bì/1 dây An Phú Việt Nam Dây 3780 3780 120 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20180927 64033 2 2655795

24 N03.05.010
Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, 

bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm)
Bì/25 bộ MPV Việt Nam Bộ 4860 4860 12000 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20180927 64033 2 2730665

25 N03.01.020 Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Hộp/25 cái MPV Việt Nam Cái 4860 4860 20 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20180927 64033 2 2730666

26 N03.01.020 Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Hộp/100 cái MPV Việt Nam Cái 605 605 500 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20180927 64033 2 2735428

27 N03.01.020 Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Hộp/50 cái MPV Việt Nam Cái 1944 1944 100 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20180927 64033 2 2751149

28 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Hộp/100 cái Lamed Ấn Độ Cái 2359 2359 2000 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20180927 64033 2 2778480

29 N03.01.020 Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Hộp/100 cái MPV Việt Nam Cái 956 956 600 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20180927 64033 2 2796336

30 N03.02.060 Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ Hộp/100 cái MPV Việt Nam Cái 319 319 7000 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20180927 64033 2 2803895

31 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Hộp/100 cái Lamed Ấn Độ Cái 2586 2586 8000 Công ty CP XNKYT Gia Lai 20180927 64033 2 2994205

32 N03.01.020 Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Hộp/100 cái Vikimco Việt Nam Cái 750 750 50000
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Tranh Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3148003

33 N03.02.060 Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ Hộp/100 cái Vikimco Việt Nam Cái 380 380 10000
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3164995

34 N04.03.030 Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ Bì/1 dây Greetmed Trung Quốc Dây 6000 6000 500
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3171949

35 N04.03.030 Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ Bì/1 dây Greetmed Trung Quốc Dây 6000 6000 200
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3171950

36 N08.00.310 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Bì/1 cái Greetmed Trung Quốc Cái 35000 35000 500
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3177211

37 N08.00.310 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Bì/1 cái Greetmed Trung Quốc Cái 35000 35000 200
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3177212

38 N08.00.310 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Bì/1 cái Greetmed Trung Quốc Cái 35000 35000 100
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3177213

39 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Hộp/100 cái Medikit Ấn Độ Cái 4000 4000 2000
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3177214

40 N03.01.020 Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Hộp/25 cái Vikimco Việt Nam Cái 4500 4500 50
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3216263

41 N03.01.010 Bơm sử dụng để bơm thức ăn cho người bệnh các loại, các cỡ Hộp/25 cái Vikimco Việt Nam Cái 4500 4500 100
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3246509

42 N03.01.020 Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Hộp/100 cái Vikimco Việt Nam Cái 750 750 600
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3268612

43 N03.01.020 Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Hộp/100 cái Vikimco Việt Nam Cái 1400 1400 1000
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3268613

44 N03.01.020 Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Hộp/50 cái Vikimco Việt Nam Cái 2500 2500 200
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3268614

45 N04.03.090
Ống nối, dây nối, chạc nối (adapter) dùng trong thiết bị các loại, 

các cỡ
Bì/1 dây B.Braun Việt Nam Dây 26000 26000 20

Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3286026

46 N04.03.090
Ống nối, dây nối, chạc nối (adapter) dùng trong thiết bị các loại, 

các cỡ
Bì/1 Cái Greetmed Trung Quốc Cái 6000 6000 20

Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3304674

47 N03.05.010
Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, 

bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm)
Bì/25 bộ Omiga Việt Nam Bộ 4000 4000 15000

Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3305564

48 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Hộp/100 cái Medikit Ấn Độ Cái 4000 4000 8000
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3505920

49 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Hộp/100 cái Medikit Ấn Độ Cái 4000 4000 100
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 3589877

50 N03.02.070.151.000002 Kim luồn tĩnh mạch số 20 G1VT1370 Hộp/100 Cái Medikit Ấn Độ Cái 4430 4430 100 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 3860431

51 N03.01.070.045.000003 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5cc BT.VKC.03 Hộp/100 cái Vikimco ( Cửu Long) Việt Nam Việt Nam Cái 750 750 45000 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 3860522

52 N03.01.070.045.000006 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50cc BT.VKC.06 Hộp/25 cái Vikimco ( Cửu Long)/ Việt Nam Việt Nam Cái 4890 4890 150 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 3860523

53 N03.02.060.045.000002 Kim tiêm số 18 KT.VKC.02 Hộp/100 cái Vikimco ( Cửu Long)/ Việt Nam Việt Nam Cái 450 450 12000 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 3860524

54 N07.06.040
Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật 

các loại, các cỡ
11-19-1.2T03.0 Túi/10 cái Orthon Pakistan Cái 45000 45000 30 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 3892660

55 N03.01.070.045.000002 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3cc BT.VKC.02 Hộp/100 cái Vikimco ( Cửu Long) Việt Nam Việt Nam Cái 750 750 10000 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 3892703

56 N07.06.040
Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật 

các loại, các cỡ
2-7-2 TO12 1-1-10 TO90 Túi/1 cái Orthon Pakistan Bộ 670000 670000 5 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 3892721

57 N07.06.040
Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật 

các loại, các cỡ
2-7-2 TO12 1-1-10 TO90 Túi/1 cái Orthon Pakistan Bộ 670000 670000 5 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 3892722

58 N07.06.040
Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật 

các loại, các cỡ
2-7-2 TO12 1-1-10 TO90 Túi/1 cái Orthon Pakistan Bộ 670000 670000 5 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 3892723

59 N07.06.040
Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật 

các loại, các cỡ
2-7-2 TO12 1-1-10 TO90 Túi/1 cái Orthon Pakistan Bộ 670000 670000 5 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 3892724

60 N07.06.040
Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật 

các loại, các cỡ
2-25-4TO6 Túi/1 cái Orthon Pakistan Bộ 990000 990000 2 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 3892725

61 N07.06.040
Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật 

các loại, các cỡ
2-24-4TO6 Túi/1 cái Orthon Pakistan Bộ 990000 990000 2 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 3892726

62 N03.05.010.324.000005 Dây truyền dịch M1 Bì/25 bộ Omiga Việt Nam Bộ 4500 4500 15000 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 4006635

63 N04.03.030.098.000002 Dây Oxy 2 nhánh Người lớn GT013-100 Bì/1 dây Greetmed Trung Quốc Dây 5900 5900 600 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 4006636

64 N03.02.070.151.000002 Kim luồn tĩnh mạch số 20 G1VT1370 Hộp/100 cái Medikit Ấn Độ Cái 4000 4000 53 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008876

65 N03.02.070.151.000003 Kim luồn tĩnh mạch số 22 G1VT1371 Hộp/100 cái Medikit Ấn Độ Cái 4000 4000 950 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008877

66 N03.02.070.151.000004 Kim luồn tĩnh mạch số 24 G1VT1372 Hộp/100 cái Medikit Ấn Độ Cái 4000 4000 650 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008878

67 N03.05.010.324.000005 Dây truyền dịch M1 Bì/25 bộ Omiga Việt Nam Bộ 4000 4000 910 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008879

68 N03.01.040.024.000002 Dây truyền bơm tiêm điện 150cm Bì/1 dây B.Braun Việt Nam Dây 26000 26000 20 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008880

69 N03.01.070.045.000001 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1cc BT.VKC.01 Hộp/100 cái Vikimco Việt Nam Cái 750 750 110 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008881

70 N03.01.070.045.000003 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5cc BT.VKC.03 Hộp/100 cái Vikimco Việt Nam Cái 750 750 4146 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008882

71 N03.01.070.045.000004 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10cc BT.VKC.04 Hộp/100 cái Vikimco Việt Nam Cái 1400 1400 77 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008883

72 N03.01.070.045.000005 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20cc BT.VKC.05 Hộp/50 cái Vikimco Việt Nam Cái 2500 2500 68 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008884

73 N03.01.070.045.000006 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50cc BT.VKC.06 Hộp/25 cái Vikimco Việt Nam Cái 4500 4500 21 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008885

74 N03.01.010.045.000001 Bơm cho ăn, cỡ 50ml BT.VKC.50 Hộp/25 cái Vikimco Việt Nam Cái 4500 4500 29 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008886

75 N08.00.310.098.000008 Mặt nạ (mask) thở Oxy người lớn GT010-110 Bì/1 cái Greetmed Trung Quốc Cái 35000 35000 27 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008887

76 N08.00.310.098.000007 Mặt nạ (mask) thở Oxy trẻ em GT010-110 Bì/1 cái Greetmed Trung Quốc Cái 35000 35000 27 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008888

77 N04.03.030.098.000002 Dây Oxy 2 nhánh Người lớn GT013-100 Bì/1 dây Greetmed Trung Quốc Dây 6000 6000 20 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008889

78 N04.03.030.098.000003 Dây Oxy 2 nhánh trẻ em GT013-100 Bì/1 dây Greetmed Trung Quốc Dây 6000 6000 167 1
Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh 

Hạnh
161/QĐ-TTYT;G0;N0;2019 20191121 64033 2 4008890



79 N03.01.070.045.000001 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1cc BT.VKC.01 Hộp/100 cái Vikimco ( Cửu Long) Việt Nam Việt Nam Cái 750 750 600 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 4032157

80 N03.02.070.151.000004 Kim luồn tĩnh mạch số 24 G1VT1372 Hộp/100 Cái Medikit Ấn Độ cái 4430 4430 6000 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 4036208

81 N03.05.060.173.000001 Khóa 3 ngã có dây dài 25cm GT033-100 Hộp/100 Cái Ningbo GREETMED Trung Quốc Cái 5900 5900 50 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 4036222

82 N08.00.310.3262.279.0006 Mask thở oxy các loại, các cỡ Bì/ 1cái Greetmed Trung Quốc Cái 22000 22000 400 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 4682140

83 N08.00.310.3262.279.0006 Mask thở oxy các loại, các cỡ Bì/ 1cái Greetmed Trung Quốc Cái 22000 22000 100 1 Công Ty TNHH XNK VTTBYT TRANG MINH HẠNH 20210301 64033 2 4682161

84 N03.01.070.0884.000.0006
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO
BT.VKC.20 Hộp/ 50cái Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Việt Nam Cái 2500 2500 50 1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
20220831 64033 2 4683358

85 N03.01.070.0884.000.0007
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO
BT.VKC.50 Hộp/ 50cái Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Việt Nam Cái 7000 7000 30 1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
20220831 64033 2 4683359

86 N03.02.060.0884.000.0002 Kim tiêm KT.VKC.02 Hộp/ 100cái Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Việt Nam Cây 430 430 4000 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
20220831 64033 2 4683360

87 N03.02.070.1870.115.0010 Kim luồn tĩnh mạch (18G, 20G, 22G) 22G Hộp/ 100cây Disposafe Health and Life Care Ltd. Ấn Độ Cây 4100 4100 300 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
20220831 64033 2 4683391

88 N03.02.070.1870.115.0009 Kim luồn tĩnh mạch (16G, 24G) 24G Hộp/ 100cây Disposafe Health and Life Care Ltd. Ấn Độ Cây 4100 4100 600 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
20220831 64033 2 4683392

89 N03.02.070.2809.115.0004 Kim luồn tĩnh mạch các số IT0118-x Hộp/ 100cây Lamed Ấn Độ Cây 4500 4500 100 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
20220831 64033 2 4683393

90 N03.02.070.0327.232.0001 Kim chọc dò và gây tê tủy sống/ (Spinocan G27) 4503902-10 Hộp/ 25cây B. Braun Nhật Bản Cây 23390 23390 10 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
20220831 64033 2 4683394

91 N04.03.030.3262.279.0001 Dây oxy 2 nhánh GT013-100 Bì/ 10cái Greetmed Trung Quốc Cái 7500 7500 10 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
20220831 64033 2 4683396

92 N03.01.070.0884.000.0004
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO
BT.VKC.05 Hộp/ 100cái Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Việt Nam Cái 850 850 10000 1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
20220831 64033 2 4683397

93 N03.01.070.0884.000.0005
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO
BT.VKC.10 Hộp/ 100cái Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Việt Nam Cái 1500 1500 2500 1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
20220831 64033 2 4683398

94 N03.05.010.1640.000.0005 Dây truyền dịch sử dụng 1 lần Hamico Bì/ 25cái Công ty TNHH Vật tư Y Tế Omiga Việt Nam Cái 4800 4800 3000 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
20220831 64033 2 4684468

95 N03.05.060.3262.279.0001

Khóa đi kèm dây dẫn, đi kèm hoặc không đi kèm dây truyền 

được dùng trong truyền dịch, truyền máu, truyền khí các loại, các 

cỡ

Khóa 3 ngã có dây GT033-100 Hộp/100 Cái Greetmed Trung Quốc Cái 5900 5900 100 4 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
48/QĐ-TTYT;G2;N2;2021;64033 20210101 64033 2 1 4821832

96 N04.03.030.3262.279.0002 Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ Dây thở oxy 2 nhánh GT013-100 Bì/1 dây Greetmed Trung Quốc Cái 6000 6000 100 118 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
161/QĐ-TTYT;G2;N2;2019;64033 20190121 64033 2 1 4821833

97 N04.03.030.3262.279.0002 Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ Dây thở oxy 2 nhánh GT013-100 Bì/1 dây Greetmed Trung Quốc Cái 5900 5900 100 50 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
48/QĐ-TTYT;G2;N2;2021;64033 20210101 64033 2 1 4821834

98 N03.01.070.0884.000.0002 Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO
BT.VKC.01 Hộp/100 cái Vikimco ( Cửu Long) Việt Nam Việt Nam Cái 750 750 100 95 1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
48/QĐ-TTYT;G2;N2;2021;64033 20210101 64033 2 1 4821835

99 N03.01.070.0884.000.0007 Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO
BT.VKC.50 Hộp/25 cái Vikimco ( Cửu Long) Việt Nam Việt Nam Cái 4890 4890 100 34 1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
48/QĐ-TTYT;G2;N2;2021;64033 20210101 64033 2 1 4821836

100 N03.01.010.0884.000.0002 Bơm sử dụng để bơm thức ăn cho người bệnh các loại, các cỡ
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50 ml/cc, loại cho ăn, 

VIKIMCO
BTCA.VKC.50 Hộp/25 cái Vikimco ( Cửu Long) Việt Nam Việt Nam Cái 4500 4500 100 15 1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
161/QĐ-TTYT;G2;N2;2019;64033 20190121 64033 2 1 4821837

101 N03.01.070.0884.000.0003 Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO
BT.VKC.03 Hộp/100 cái Vikimco ( Cửu Long) Việt Nam Việt Nam Cái 750 750 100 475 1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
48/QĐ-TTYT;G2;N2;2021;64033 20210101 64033 2 1 4821838

102 N03.02.070.2260.115.0008 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Kim luồn tĩnh mạch Mediflon G1VT1370 Hộp/100 Cái Medikit Ấn Độ Cái 4430 4430 100 120 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
48/QĐ-TTYT;G2;N2;2021;64033 20210101 64033 2 1 4821839

103 N03.02.070.2260.115.0008 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Kim luồn tĩnh mạch Mediflon G1VT1371 Hộp/100 cái Medikit Ấn Độ Cái 4000 4000 100 255 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
161/QĐ-TTYT;G2;N2;2019;64033 20190121 64033 2 1 4821840

104 N03.05.040.1124.000.0001 Dây nối đi kèm dây truyền các loại, các cỡ Dây nối truyền dịch HEIDELBERG EXTENSION TUBING Bì/1 dây B.Braun Việt Nam Dây 26000 26000 100 16 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
161/QĐ-TTYT;G2;N2;2019;64033 20190121 64033 2 1 4821884

105 N08.00.310.3262.279.0006 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Mask thở oxy các loại, các cỡ GT010-110 Bì/1 cái Greetmed Trung Quốc Cái 35000 35000 100 24 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
161/QĐ-TTYT;G2;N2;2019;64033 20190121 64033 2 1 4821964

106 N03.05.010.4043.279.0004 Dây truyền dịch (Standard type) Dây truyền dịch (Standard type) Bì/ 25 bộ Suzhou Yudu Trung Quốc Bộ 4500 4500 100 8000 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
15/QĐ-TTYT;G2;N2;2023;64033 20230110 64033 2 1 4944275

107 N03.02.070.1870.115.0010 Kim luồn tĩnh mạch (18G, 20G, 22G) Kim luồn tĩnh mạch (18G, 20G, 22G) Hộp/ 100cái Disposafe Health and Life Care Ltd Ấn Độ Cái 4150 4150 100 2200 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
15/QĐ-TTYT;G2;N2;2023;64033 20230110 64033 2 1 4944278

108 N03.02.070.1870.115.0009 Kim luồn tĩnh mạch (16G, 24G) Kim luồn tĩnh mạch (16G, 24G) Hộp/ 100cái Disposafe Health and Life Care Ltd Ấn Độ Cái 4150 4150 100 3400 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
15/QĐ-TTYT;G2;N2;2023;64033 20230110 64033 2 1 4944279

109 N03.02.080.5484.000.0001 Kim tiêm vô trùng sử dùng một lần các cỡ, VIKIMCO Kim tiêm vô trùng sử dùng một lần các cỡ, VIKIMCO KT.VKC.02 Hộp/ 100cái Cửu Long (Vikimco) Việt Nam Cái 420 420 100 8000 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
15/QĐ-TTYT;G2;N2;2023;64033 20230110 64033 2 1 4944280

110 N03.01.010.5484.000.0001
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50 ml/cc, loại cho ăn, 

VIKIMCO

Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50 ml/cc, loại cho ăn, 

VIKIMCO
50ml/cc/BT.VKC.01 Hộp/ 25cái Cửu Long (Vikimco) Việt Nam Cái 5250 5250 100 75 1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
15/QĐ-TTYT;G2;N2;2023;64033 20230110 64033 2 1 4944321

111 N03.01.070.5484.000.0005
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO

Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO
BT.VKC.01 Hộp/ 50cái Cửu Long (Vikimco) Việt Nam Cái 2300 2300 100 150 1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
15/QĐ-TTYT;G2;N2;2023;64033 20230110 64033 2 1 4944322

112 N03.01.070.5484.000.0004
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO

Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO
BT.VKC.01 Hộp/ 100cái Cửu Long (Vikimco) Việt Nam Cái 1335 1335 100 500 1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
15/QĐ-TTYT;G2;N2;2023;64033 20230110 64033 2 1 4944323

113 N03.01.070.5484.000.0003
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO

Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO
BT.VKC.01 Hộp/ 100cái Cửu Long (Vikimco) Việt Nam Cái 790 790 100 25000 1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
15/QĐ-TTYT;G2;N2;2023;64033 20230110 64033 2 1 4944324

114 N03.01.070.5484.000.0001
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO

Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1 ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO
BT.VKC.01 Hộp/ 100cái Cửu Long (Vikimco) Việt Nam Cái 750 750 100 600 1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
15/QĐ-TTYT;G2;N2;2023;64033 20230110 64033 2 1 4944325

115 N04.03.030.3262.279.0002 Dây thở oxy 2 nhánh Dây thở oxy 2 nhánh GT013-100 Bì 1 dây Greetmed Trung Quốc Dây 6450 6450 100 900 1
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật tư Thiết bị Y Tế TRANG 

MINH HẠNH
15/QĐ-TTYT;G2;N2;2023;64033 20230110 64033 2 1 4954995


